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THỨ Tuần 
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THỨ Tuần 
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Hiền.H 

Hóa 

Thủy.H 

Lí 

Nga.L 

Hóa 

Thuấn 

Văn 3 

Huệ 

                     

4 

T15 
T.Anh 2 

Yến.A 

Văn 

T.Duyên 

Địa 

Hùng 

Toán 

Lan.T 

T.Anh 2 

Th.Anh 

Toán 

Ly 

Văn 3 

Hồng.V 

GDCD 

Nội 

Văn 2 

Huyền.V 

Toán 

Thế 

Lí 

Dung 

Toán 

Khoa 

Hóa 

Thủy.H 

Lí 

Trọng 

Lí 

Thu.L 

T.Anh 3 

V.Huyền 

Toán 

Hằng.T 

Văn 3 

Huyền.V 

Toán 

Thế 

T.Anh 2 

Hằng.A 

T16 
T.Anh 

Yến.A 

Toán 

Len 

Văn 

Bình.V 

Toán 

Lan.T 

Văn 

Yến.V 

Toán 

Ly 

T.Anh 

Hằng.A 

Văn 

Hồng.V 

Sinh 

Sen 

Toán 

Thế 

Lý 2 

Dung 

Toán 

Khoa 

Văn 3 

N.Duyên 

Toán 

Khánh 

Hóa 

Hiền.H 

Toán 

Nhung.T 

Lý 2 

Nga.L 

Hóa 2 

Thủy.H 

Toán 

Thế 

Hóa 2 

Thuấn 

T17 
T.Anh 

Yến.A 

Toán 

Len 

Văn 

Bình.V 

Toán 

Lan.T 

Văn 

Yến.V 

Toán 

Ly 

Địa 2 

Hùng 

Văn 2 

Hồng.V 

T.Anh 2 

Th.Anh 

Văn 

Huyền.V 

Hóa 

Liên 

Toán 

Khoa 

Lý 2 

Trọng 

Hóa 2 

Thủy.H 

Lý 2 

Thu.L 

Toán 

Nhung.T 

Hóa 2 

Thủy.H 

Sinh 

Sen 

Toán 

Thế 

Hóa 

Thuấn 

T18 
Sử 2 

Loan 

Toán 

Len 

T.Anh 

Yến.A 

Toán 

Lan.T 

Văn 

Yến.V 

Sử 

Vân.S 

Toán 

Huyền.T 

Địa 

Hùng 

Hóa 

Thuấn 

Lý 2 

Trọng 

T.Anh 

Hằng.A 

Lý 2 

Dung 

Hóa 2 

Thủy.H 

T.Anh 3 

Hằng.A 

Văn 

N.Duyên 

Toán 

Nhung.T 

T.Anh 3 

Hoan 

Lí 

Nga.L 

Lý 2 

Thu.L 

Hóa 

Thuấn 

                     

5 

T15 
Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề 

            

T16 
Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề 

            

T17 
Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề 

            

T18 
Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề Nghề 

            

                     

6 

T15                     

T16                     

T17                     

T18                     

                     

7 

T15                     

T16                     

T17                     

T18                     
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THỨ Tuần 

10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12     

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

2 

T15 
Toán 

Huyền.T 

Lí 

Dung 

Toán 

Hằng.T 

T.Anh 2 

Quỳnh.A 

Sinh 

Mơ 

T.Anh 

Hoan 

Văn 

Huệ 

Toán 

Khánh 

T.Anh 

V.Huyền 

Văn 

N.Duyên 

Lí 

Hòa 

Toán 

Nhung.T 
        

T16 
Lí 

Dung 

T.Anh 

V.Huyền 

Toán 

Hằng.T 

T.Anh 

Quỳnh.A 

Văn 

N.Duyên 

Hóa 

Hằng.H 

Văn 

Huệ 

Toán 

Khánh 

T.Anh 

V.Huyền 

Văn 

N.Duyên 

T.Anh 

Quỳnh.A 

Lí 

Hòa 
        

T17 
Lí 

Dung 

Hóa 

Hiền.H 

Toán 

Hằng.T 

Sinh 

Mơ 

Văn 

N.Duyên 

Toán 

Khánh 

Văn 

Huệ 

T.Anh 

Huyền.A 

T.Anh 

V.Huyền 

Toán 

N.Diệp 

T.Anh 

Quỳnh.A 

Văn 

Huyền.V 
        

T18 
Lí 

Dung 

Văn 2 

N.Duyên 

Toán 

Hằng.T 

Văn 2 

Huệ 

Lí 

Hòa 

Toán 

Khánh 

Hóa 2 

Huế 

T.Anh 

Huyền.A 

T.Anh 

V.Huyền 

Toán 

N.Diệp 

T.Anh 

Quỳnh.A 

Hóa 2 

Liên 
        

                     

3 

T15 
Toán 

Huyền.T 
Hóa 

Hiền.H 
T.Anh 2 
Quỳnh.A 

Văn 3 
Huệ 

Toán 
Khánh 

T.Anh 
Hoan 

Lí 
Hòa 

Toán 
Khánh 

Toán 
N.Diệp 

Văn 
N.Duyên 

Toán 
Nhung.T 

T.Anh 
Quỳnh.A 

        

T16 
Toán 

Huyền.T 
T.Anh 

V.Huyền 
T.Anh 

Quỳnh.A 
Hóa 
Liên 

Lí 
Hòa 

T.Anh 
Hoan 

Văn 
Huệ 

Toán 
Khánh 

Toán 
N.Diệp 

Văn 
N.Duyên 

Toán 
Nhung.T 

Văn 
Huyền.V 

        

T17 
Toán 

Huyền.T 
T.Anh 

V.Huyền 
Toán 

Hằng.T 
Lí 

Trọng 
Văn 

N.Duyên 
T.Anh 
Hoan 

Sinh 
Mơ 

Toán 
Khánh 

Toán 
N.Diệp 

Văn 
N.Duyên 

Toán 
Nhung.T 

Văn 
Huyền.V 

        

T18 
Toán 

Huyền.T 
Văn 

N.Duyên 
Toán 

Hằng.T 
Lí 

Trọng 
Hóa 2 

Hằng.H 
T.Anh 
Hoan 

T.Anh 
Huyền.A 

Toán 
Khánh 

Toán 
N.Diệp 

T.Anh 
V.Huyền 

Toán 
Nhung.T 

Sinh 
Sen 

        

                     

4 

T15 
Toán 

Huyền.T 

Lí 

Dung 

Lí 

Trọng 

T.Anh 

Quỳnh.A 

Toán 

Khánh 

Văn 

N.Duyên 

T.Anh 

Huyền.A 

Văn 

Huệ 

Toán 

N.Diệp 

Sinh 

Mơ 

Toán 

Nhung.T 

Hóa 

Liên 
        

T16 
Toán 

Huyền.T 

Sinh 

Sen 

Lí 

Trọng 

T.Anh 2 

Quỳnh.A 

Toán 

Khánh 

Văn 

N.Duyên 

T.Anh 

Huyền.A 

Văn 

Huệ 

Lí 

Hòa 

Hóa 2 

Hiền.H 

Toán 

Nhung.T 

Văn 

Huyền.V 
        

T17 
T.Anh 2 

V.Huyền 

T.Anh 2 

V.Huyền 

Toán 

Hằng.T 

Lí 

Trọng 

Toán 

Khánh 

Văn 

N.Duyên 

T.Anh 

Huyền.A 

Toán 

Khánh 

Văn 

N.Duyên 

Lí 

Hòa 

Văn 

Huyền.V 

T.Anh 

Quỳnh.A 
        

T18 
T.Anh 2 

V.Huyền 

Văn 3 

N.Duyên 

Văn 

Huệ 

Hóa 

Liên 

Toán 

Khánh 

T.Anh 

Hoan 

Hóa 

Huế 

Lí 

Hòa 

Hóa 

Hiền.H 

T.Anh 

V.Huyền 

Văn 

Huyền.V 

T.Anh 

Quỳnh.A 
        

                     

5 

T15                     

T16                     

T17                     

T18                     

                     

6 

T15                     

T16                     

T17                     

T18                     

                     

7 

T15                     

T16                     

T17                     

T18                     

                     

 


